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TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN LỒNG GHÉP GIỚI TRONG  
CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI - GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY  

BÌNH ĐẲNG GIỚI BỀN VỮNG
Ngày nhận bài: 06/11/2024; ngày nhận lại bài: 03/12/2024; ngày duyệt đăng: 25/02/2025

NGUYỄN MINH NHỰT(*)

TÓM TẮT
Dù đã đạt được những tiến bộ trong bình đẳng giới, phụ nữ và nhóm yếu thế vẫn gặp 

nhiều thách thức trong việc tiếp cận quyền lợi và cơ hội. Chính sách an sinh xã hội, với 
các chương trình bảo vệ và nâng cao phúc lợi, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng xã 
hội công bằng. Bài viết phân tích thực trạng lồng ghép giới trong chính sách an sinh xã 
hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ ra rằng việc thực hiện chưa hiệu quả và cần cải tiến 
để đáp ứng nhu cầu của cả hai giới. Lồng ghép giới không chỉ giúp các chương trình phù 
hợp hơn mà còn thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế và xã hội. Để 
đạt được bình đẳng giới bền vững, bài viết đề xuất các giải pháp như thực hiện phân tích 
giới trong xây dựng chính sách, tăng cường giáo dục và đào tạo, cung cấp dịch vụ chăm 
sóc trẻ em, và nâng cao quyền lực kinh tế cho phụ nữ; góp phần xây dựng môi trường bình 
đẳng, nơi mọi cá nhân đều có cơ hội phát triển và hưởng lợi từ chính sách an sinh xã hội 
công bằng và hiệu quả.

Từ khóa: lồng ghép giới, chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, bền vững.

ABSTRACT
This article focuses on gender integration in social welfare policies as a solution 

to promoting sustainable gender equality. Despite progress in gender equality, women 
and vulnerable groups still face overwhelming challenges in accessing their rights and 
opportunities. Social welfare policies, with programs aiming at welfare protection and 
enhancement, play a crucial role in building a fair society.

The article, which analyzes the current situation of gender integration in social welfare 
policies in Ho Chi Minh City, underscores that the implementation remains ineffective and 
requires improvements to meet the needs of both genders. Not only does gender integration 
make programs more tailored but it also encourages women’s participation in economic 
and social activities.

To achieve sustainable gender equality, the article proposes solutions such as 
conducting gender analysis in policymaking, strengthening education and training, 

(*) Tiến sĩ, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhut227@gmail.com
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providing childcare services, and boosting women’s economic empowerment. Through 
these measures, the article aims to contribute to creating an equitable environment where 
all individuals have equal opportunities to develop and benefit from fair and effective 
social welfare policies.

Keywords: gender integration, social welfare policies, gender equality, sustainability.

1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, bình đẳng giới không chỉ là một mục tiêu phát 

triển bền vững mà còn là một quyền cơ bản của con người. Theo báo cáo của Liên hợp 
quốc, mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, nhưng vẫn 
còn nhiều thách thức tồn tại, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển. Phụ nữ và các 
nhóm dân tộc thiểu số thường phải đối mặt với các hình thức phân biệt đối xử và bất bình 
đẳng trong các lĩnh vực như giáo dục, việc làm và tiếp cận dịch vụ y tế. Các số liệu cho 
thấy, phụ nữ vẫn phải làm việc nhiều hơn, nhận lương thấp hơn và gặp khó khăn trong việc 
tiếp cận các cơ hội phát triển nghề nghiệp so với nam giới (UN Women, 2021).

Chính sách an sinh xã hội, được hiểu là một hệ thống các chương trình và dịch vụ nhằm 
bảo vệ và nâng cao phúc lợi cho các cá nhân, gia đình trong xã hội; đóng vai trò cực kỳ 
quan trọng trong việc xây dựng một xã hội công bằng và bình đẳng. Các chương trình an 
sinh xã hội giúp giảm thiểu tác động của nghèo đói, tạo ra cơ hội cho phụ nữ và các nhóm 
yếu thế tham gia vào các hoạt động kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, việc lồng ghép giới vào các 
chính sách an sinh xã hội vẫn chưa được thực hiện một cách hiệu quả, dẫn đến sự thiếu 
hụt trong việc đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cả nam và nữ.

Việc lồng ghép giới trong chính sách an sinh xã hội không chỉ giúp bảo đảm rằng các 
chương trình và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của cả hai giới mà còn thúc đẩy bình đẳng 
giới bền vững. Điều này bao gồm việc phát triển các chương trình chăm sóc trẻ em, hỗ 
trợ tài chính cho phụ nữ và cung cấp dịch vụ y tế toàn diện. Để đạt được điều này, cần có 
những chiến lược cụ thể và sự tham gia tích cực của các bên liên quan, từ chính phủ cho 
đến các tổ chức xã hội, cộng đồng.

Với những lý do trên, bài viết tập trung vào vấn đề tăng cường thực hiện lồng ghép giới 
trong chính sách an sinh xã hội như một giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới bền vững. Qua 
đó, phân tích thực trạng lồng ghép giới trong chính sách an sinh xã hội tại Thành phố Hồ 
Chí Minh, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững của 
các chính sách này. Thông qua việc nghiên cứu và đề xuất các biện pháp thực hiện, bài 
viết góp phần vào nỗ lực chung của xã hội trong việc xây dựng một môi trường bình đẳng, 
nơi mọi cá nhân, bất kể giới tính, đều có cơ hội phát triển, thụ hưởng các dịch vụ an sinh 
xã hội đầy đủ và công bằng.

2. Phương pháp nghiên cứu
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Bài viết sử dụng phương pháp phân tích tài liệu, phương pháp khảo sát thực tiễn, 
phương pháp so sánh để đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn. Thu thập, phân tích các văn 
bản pháp luật, nghị quyết, quyết định, và các báo cáo từ Chính phủ, các bộ, ngành liên 
quan đến chính sách an sinh xã hội có lồng ghép giới. Tham khảo các nghị quyết, quyết 
định, và báo cáo của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
cũng như các tỉnh, thành phố khác ở Nam Bộ. Tổng hợp tài liệu từ các tổ chức quốc tế 
(UN Women, UNDP, ILO) liên quan đến các hướng dẫn và kinh nghiệm về lồng ghép giới 
trong chính sách công để xem xét các quy định pháp lý về bình đẳng giới trong chính sách 
an sinh xã hội; đánh giá mức độ tích hợp yếu tố giới trong các chính sách đã được ban 
hành, từ khâu hoạch định đến triển khai (thực hiện phỏng vấn sâu với các cán bộ quản lý, 
nhà hoạch định chính sách, và cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới tại Thành phố Hồ 
Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác); so sánh mức độ hiệu quả của việc lồng ghép 
giới trong xây dựng và thực thi chính sách an sinh xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh 
và các tỉnh Nam Bộ.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Cơ sở lý luận
3.1.1. Các khái niệm liên quan
Lồng ghép giới là quá trình tích hợp các quan điểm và phân tích về giới vào các chính 

sách, chương trình, và hành động (UN Women, 2021)​. Mục tiêu của lồng ghép giới là để 
đảm bảo rằng cả nam và nữ đều được hưởng lợi từ các quyết định chính sách và không ai 
bị bỏ lại phía sau do giới tính của họ.

Chính sách an sinh xã hội là tập hợp các chương trình, dịch vụ do nhà nước hoặc tổ 
chức phi chính phủ cung cấp nhằm bảo vệ và nâng cao phúc lợi của công dân, đặc biệt là 
những người thuộc nhóm yếu thế trong xã hội (GSO, 2021).

Bình đẳng giới bền vững là trạng thái mà trong đó nam và nữ có quyền, cơ hội ngang 
nhau trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Điều 
này không chỉ đạt được mà còn duy trì qua các thế hệ (UN Women, 2019)

Ba khái niệm này liên kết chặt chẽ với nhau, đóng vai trò quan trọng trong việc xây 
dựng một xã hội công bằng, bền vững và phát triển. Lồng ghép giới trong các chính sách 
an sinh xã hội là một bước đi quan trọng hướng tới bình đẳng giới bền vững, góp phần 
thúc đẩy sự phát triển xã hội tổng thể.

3.1.2. Các mô hình lý thuyết về bình đẳng giới và an sinh xã hội
Các mô hình lý thuyết về bình đẳng giới và an sinh xã hội cung cấp cơ sở để phân tích, 

thiết kế các chính sách lồng ghép giới một cách khoa học và hiệu quả. Tại Việt Nam, áp 
dụng các mô hình này có thể giúp cải thiện hệ thống an sinh xã hội, tăng cường quyền lực 
của phụ nữ và hỗ trợ các nhóm yếu thế trong việc tiếp cận các dịch vụ công bằng, toàn 
diện.
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Mô hình lý thuyết về Công bằng xã hội (Theory of Social Justice)
Theo UNDP (2021)​, mô hình công bằng xã hội, được phát triển bởi các nhà lý luận như 

John Rawls, nhấn mạnh việc xây dựng các chính sách để đảm bảo quyền lợi công bằng 
cho tất cả cá nhân, đặc biệt là các nhóm yếu thế. Theo lý thuyết này, các chính sách an sinh 
xã hội cần phải chú ý đến công bằng trong phân phối tài nguyên và cơ hội nhằm giảm bớt 
sự bất bình đẳng xã hội, kinh tế.

Trong bối cảnh bất bình đẳng giới, lý thuyết này khuyến khích việc áp dụng các chương 
trình an sinh xã hội lồng ghép giới nhằm hỗ trợ các nhóm bị thiệt thòi do bất bình đẳng 
giới. Mục tiêu của lý thuyết công bằng xã hội là đảm bảo rằng phụ nữ, trẻ em gái và các 
nhóm yếu thế khác không bị loại trừ khỏi các dịch vụ an sinh xã hội cơ bản, các cơ hội 
phát triển.

Tại Việt Nam, mô hình này có thể được áp dụng để thiết kế các chính sách trợ cấp xã 
hội và y tế, đặc biệt là cho phụ nữ, trẻ em ở khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số. 
Theo lý thuyết công bằng xã hội, cần ưu tiên phân bổ nguồn lực để các nhóm yếu thế tiếp 
cận với các dịch vụ xã hội thiết yếu, như bảo hiểm y tế miễn phí và hỗ trợ giáo dục.

Mô hình này nhấn mạnh rằng, các chính sách cần dựa trên nguyên tắc công bằng, 
không chỉ chú trọng đến bình đẳng về quyền lợi mà còn quan tâm đến nhu cầu của từng 
nhóm xã hội. Tuy nhiên, thực tế thực hiện công bằng xã hội gặp nhiều thách thức vì nguồn 
lực giới hạn và trở ngại trong giám sát việc thực thi, đặc biệt tại các vùng khó khăn.

Mô hình Tài chính gia đình (Household Economy Model)
Mô hình tài chính gia đình tập trung phân tích vai trò của giới trong các hoạt động kinh 

tế và cách các nguồn lực được phân bổ trong gia đình. Theo lý thuyết này, bất bình đẳng 
giới trong gia đình và xã hội thường ảnh hưởng đến quyền lực kinh tế, sự tham gia của phụ 
nữ vào lực lượng lao động (Moser, 1993). Các chính sách an sinh xã hội lồng ghép giới 
như bảo hiểm y tế, hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình có phụ nữ làm chủ là cần thiết, để 
giảm bớt áp lực kinh tế, giúp phụ nữ có cơ hội tự chủ (Chant, 2003).

Mô hình này cũng chỉ ra rằng, an sinh xã hội cần được thiết kế để tạo điều kiện cho phụ 
nữ tham gia vào hoạt động kinh tế một cách bình đẳng nhằm gia tăng quyền lực kinh tế và 
khả năng tự quyết trong gia đình (UN Women, 2020). Mô hình tài chính gia đình có thể 
hỗ trợ cho việc phát triển các chương trình bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế dành riêng 
cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đơn thân hoặc phụ nữ thuộc nhóm lao động phi chính thức. 
Các chính sách này có thể bao gồm trợ cấp tài chính, hỗ trợ học phí cho con và bảo hiểm 
thất nghiệp nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế cho phụ nữ (Nguyễn Thị Thanh Bình, Phạm 
Thị Thu Hương, 2020).

Mô hình tài chính gia đình nhấn mạnh rằng các chính sách cần chú trọng đến sự bình 
đẳng trong gia đình, qua đó tạo điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các quyết định tài 
chính và kinh tế. Tuy nhiên, mô hình này gặp hạn chế khi các định kiến xã hội vẫn còn tồn 
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tại, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn (Kabeer, 1999).
Mô hình Quyền lực và quyền lợi (Empowerment and Rights Model)
Mô hình này tập trung vào việc nâng cao quyền lực của phụ nữ thông qua các chương 

trình an sinh xã hội nhằm cung cấp cho họ quyền tiếp cận với các nguồn lực và dịch vụ 
thiết yếu. Lý thuyết về quyền lực và quyền lợi khẳng định rằng các chính sách an sinh xã 
hội không chỉ cần cung cấp hỗ trợ tài chính, mà còn giúp phụ nữ có cơ hội tham gia vào 
các hoạt động kinh tế, xã hội và chính trị (World Bank, 2012).

Lý thuyết này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ 
thông qua các chương trình bảo vệ quyền lợi lao động, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y 
tế và hỗ trợ phát triển kỹ năng (Sørensen, 2000). Việc tăng cường quyền lực của phụ nữ 
sẽ giúp họ có khả năng tự bảo vệ quyền lợi của mình và tham gia vào các quyết định quan 
trọng trong cộng đồng (UN Women, 2020).

Mô hình quyền lực và quyền lợi có thể được áp dụng để xây dựng các chương trình đào 
tạo nghề cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ thuộc các nhóm yếu thế như lao động phi chính 
thức và phụ nữ dân tộc thiểu số (Phạm Thị Hoa, 2020). Ngoài ra, mô hình này còn có thể 
hỗ trợ cho các chính sách khuyến khích sự tham gia của phụ nữ vào các cơ quan hoạch 
định chính sách và quản lý các chương trình an sinh xã hội (Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Phạm Thị Thu Hương, 2020).

Mô hình này giúp tăng cường quyền lực cho phụ nữ, nhưng cần có sự đồng thuận, hỗ 
trợ của cộng đồng và gia đình để đạt được hiệu quả. Ở Việt Nam, sự tham gia của phụ nữ 
vào các vị trí lãnh đạo và hoạch định chính sách vẫn còn hạn chế, do đó cần có sự khuyến 
khích và hỗ trợ từ các chính sách (Kabeer, 1999).

Mô hình An sinh xã hội toàn diện và bao trùm (Inclusive Social Welfare Model)
Theo WHO (2020) và UNDP (2021), mô hình an sinh xã hội toàn diện và bao trùm 

nhấn mạnh rằng các chương trình an sinh xã hội cần đảm bảo mọi thành viên xã hội đều 
được hưởng lợi mà không phân biệt giới tính. Theo mô hình này, các chính sách an sinh xã 
hội cần tập trung mở rộng mạng lưới bảo trợ xã hội để hỗ trợ người dân, đặc biệt là những 
người có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với bình đẳng giới, mô hình này khuyến khích việc cung cấp các dịch vụ an sinh xã 
hội phổ quát như bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội cho mọi người, đồng thời đảm bảo rằng 
phụ nữ và trẻ em gái có thể tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội một cách bình đẳng và an toàn.

Mô hình này có thể hỗ trợ cho việc xây dựng các chính sách an sinh xã hội toàn diện, 
đảm bảo các nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, có thể được hưởng lợi từ các chương trình 
bảo trợ xã hội và bảo hiểm y tế. Tại Việt Nam, mô hình này hỗ trợ việc mở rộng mạng lưới 
bảo trợ xã hội, đặc biệt là các khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa.

Mô hình toàn diện và bao trùm giúp giảm bớt tình trạng loại trừ và bất bình đẳng giới 
trong tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội. Tuy nhiên, việc thực hiện mô hình này đòi hỏi 
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nguồn tài chính và nhân lực lớn, nên khó có thể thực hiện đồng đều trên toàn quốc.
3.2 Thực trạng lồng ghép giới trong chính sách an sinh xã hội
3.2.1. Những thành tựu và chính sách đã triển khai
Chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam đã có nhiều cải tiến, đặc biệt là mở rộng phạm 

vi tiếp cận của bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và trợ giúp xã 
hội. Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tính đến ngày 4/11/2024, toàn quốc có 
khoảng 19,365 triệu người tham gia BHXH, tăng 11,39% so với cùng kỳ năm 2023 (Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội, 2024). Số người tham gia BHTN đạt 14,330 triệu 
người, chiếm khoảng 31,18% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt kế hoạch 0,18% và 
tăng 6,98% so với năm 2021 (Quốc hội, 2024). Tuy nhiên, phụ nữ trong khu vực phi chính 
thức vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia vào các chương trình này, do thiếu tiếp 
cận thông tin và nguồn lực hỗ trợ.

Ngoài ra, việc triển khai Nghị định 20/2021/NĐ-CP về trợ giúp xã hội đã cải thiện mức 
độ tiếp cận của phụ nữ và trẻ em gái trong các nhóm yếu thế. Mặc dù vậy, theo UNICEF 
Việt Nam (2024), các chương trình này chưa bao phủ toàn diện, vẫn còn sự chênh lệch 
giữa các vùng miền và các nhóm đối tượng đặc thù​. Trong thời gian qua, Việt Nam đã ban 
hành nhiều văn bản pháp lý có nội dung lồng ghép giới trong các lĩnh vực an sinh xã hội, 
y tế, giáo dục và lao động. Nổi bật là Luật Bình đẳng giới năm 2006 và Luật Bảo hiểm 
xã hội sửa đổi năm 2024, trong đó có các điều khoản quy định đảm bảo quyền lợi cho nữ 
giới, như bảo hiểm y tế cho phụ nữ nghèo, trợ cấp thai sản và ưu đãi cho phụ nữ thuộc 
diện chính sách. Một số chương trình cụ thể đã được triển khai nhằm hỗ trợ phụ nữ và các 
nhóm yếu thế như: (1) Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, với 
các mục tiêu cụ thể nhằm giảm thiểu bất bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các 
dịch vụ an sinh xã hội; (2) Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đã tích hợp các 
yếu tố giới, đặc biệt trong hỗ trợ tài chính và đào tạo nghề cho phụ nữ thuộc các nhóm 
dân tộc thiểu số và lao động phi chính thức; (3) Các chương trình bảo trợ xã hội có tính 
lồng ghép giới, như hỗ trợ tiền mặt và bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, 
chương trình hỗ trợ giáo dục cho trẻ em là con của phụ nữ đơn thân.

Những chính sách này đã giúp nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cải thiện đời sống 
và tạo cơ hội tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội. Theo Báo cáo của Bộ Lao động, 
thương binh và xã hội (2022), tỷ lệ nữ giới tham gia bảo hiểm xã hội đã tăng đáng kể và 
nhiều phụ nữ thuộc các nhóm yếu thế đã được tiếp cận với dịch vụ y tế miễn phí và trợ 
cấp giáo dục cho con cái.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các chính sách an sinh xã hội đã đạt được một số thành 
tựu trong việc hỗ trợ phụ nữ và trẻ em. Báo cáo của Sở Lao động, thương binh và Xã hội 
Thành phố (2023) cho biết, Thành phố đã hỗ trợ xã hội thường xuyên cho hơn 160.000 
người, trong đó phần lớn là phụ nữ, người cao tuổi và người khuyết tật. Tuy nhiên, chương 
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trình hỗ trợ sinh kế và đào tạo nghề dành cho phụ nữ yếu thế còn nhiều hạn chế, chủ yếu 
do thiếu ngân sách và cơ chế triển khai đồng bộ (Sở LĐ,TB&XH TP.HCM, 2023). Hơn 
nữa, các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cho phụ nữ tại Thành phố mặc dù có tiến triển 
nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Các quận nội thành có điều kiện phát triển 
kinh tế nhận được nguồn hỗ trợ lớn hơn so với các quận, huyện ngoại thành (Nguyễn Văn 
Đáng, 2021). Điều này dẫn đến bất bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực, làm giảm hiệu 
quả của chính sách lồng ghép giới.

3.2.2. Những hạn chế trong thực hiện chính sách lồng ghép giới
Mặc dù đã có nhiều tiến bộ, việc lồng ghép giới trong chính sách an sinh xã hội vẫn 

gặp phải nhiều khó khăn, nhất là trong quá trình triển khai ở cấp địa phương. Các hạn chế 
chính bao gồm:

- Thiếu sự đồng bộ và hướng dẫn cụ thể như việc một số quy định về lồng ghép giới chỉ 
mang tính chất chung chung, thiếu các hướng dẫn cụ thể cho từng cấp quản lý. Điều này 
dẫn đến việc thực hiện không đồng đều và thiếu hiệu quả ở các địa phương.

- Hạn chế về nguồn lực, nhất là nguồn tài chính và nhân lực dành cho các chính sách 
lồng ghép giới ở các khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa. Các địa phương chưa được 
cung cấp đủ ngân sách để triển khai các chương trình hỗ trợ riêng cho phụ nữ, đặc biệt là 
các chương trình liên quan đến y tế và giáo dục.

- Sự phân biệt đối xử và định kiến giới, ở nhiều khu vực và quan niệm truyền thống vẫn 
còn sâu sắc, khiến cho việc thực hiện các chính sách lồng ghép giới gặp nhiều trở ngại. 
Phụ nữ có xu hướng chịu thiệt thòi hơn nam giới trong việc tiếp cận các dịch vụ an sinh 
xã hội, nhất là những người thuộc nhóm dân tộc thiểu số.

Do những hạn chế trên, một số phụ nữ, đặc biệt là nhóm yếu thế như phụ nữ nghèo, 
phụ nữ dân tộc thiểu số, vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các chính sách an sinh xã 
hội. Theo nghiên cứu của UNDP (2021), tỷ lệ phụ nữ tiếp cận các chương trình bảo hiểm 
xã hội và bảo hiểm y tế vẫn thấp hơn nam giới, và nhiều phụ nữ chưa được hưởng đầy đủ 
các quyền lợi từ các chương trình an sinh xã hội.

3.2.3. Sự tham gia hạn chế của phụ nữ và các tổ chức xã hội
Việc lồng ghép giới trong các chính sách an sinh xã hội vẫn chưa phát huy được tối đa 

sự tham gia của phụ nữ và các tổ chức xã hội trong quá trình hoạch định và giám sát. Mặc 
dù có các chính sách khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, nhưng vai trò của phụ nữ 
và các tổ chức xã hội về giới chưa được đảm bảo.

- Thiếu sự tham gia của phụ nữ khi nhiều chương trình an sinh xã hội được thiết kế mà 
không có sự tham gia trực tiếp của các nhóm phụ nữ hay các tổ chức đại diện cho quyền 
lợi của họ. Điều này khiến cho các chính sách thiếu sự phù hợp và không đáp ứng đúng 
nhu cầu thực tế của phụ nữ.

- Vai trò mờ nhạt của các tổ chức xã hội, mặc dù đóng vai trò quan trọng trong việc 
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giám sát, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, nhưng chưa được khuyến khích tham gia tích cực 
trong quá trình triển khai và giám sát các chính sách an sinh xã hội. Điều này khiến cho 
các hoạt động giám sát thiếu khách quan và không đáp ứng đủ yêu cầu bảo vệ quyền lợi 
cho phụ nữ.

Việc thiếu sự tham gia của phụ nữ và các tổ chức xã hội trong quá trình hoạch định và 
giám sát chính sách dẫn đến các chương trình an sinh xã hội thường không đáp ứng đầy đủ 
nhu cầu của các nhóm phụ nữ yếu thế. Nghiên cứu của UN Women (2020) cho thấy rằng 
các chính sách được xây dựng với sự tham gia của phụ nữ và các tổ chức xã hội về giới 
thường có hiệu quả cao hơn trong việc đảm bảo quyền lợi và nhu cầu của phụ nữ.

3.2.4. Thiếu hệ thống giám sát và đánh giá hiệu quả về bình đẳng giới
Hệ thống giám sát và đánh giá trong việc lồng ghép giới vào chính sách an sinh xã hội 

tại Việt Nam chưa hoàn thiện, gây khó khăn trong việc đo lường và đánh giá hiệu quả của 
các chính sách.

- Thiếu các chỉ số đánh giá cụ thể về giới trong thực tế nhiều chương trình an sinh xã 
hội để đo lường mức độ hưởng lợi của nam và nữ giới. Điều này gây khó khăn cho các cơ 
quan quản lý trong việc xác định hiệu quả của các chính sách lồng ghép giới.

- Hạn chế trong việc thu thập và phân tích dữ liệu về giới chưa được thực hiện đầy đủ 
và nhất quán tại các cấp quản lý, đặc biệt là ở cấp địa phương. Các báo cáo giám sát chủ 
yếu tập trung vào số lượng hơn là chất lượng, thiếu sự phân tích cụ thể về tác động của 
các chính sách đối với từng nhóm giới tính.

Hệ thống giám sát và đánh giá không hiệu quả dẫn đến khó khăn trong việc điều chỉnh 
và cải thiện các chính sách lồng ghép giới, từ đó làm giảm hiệu quả của các chính sách 
này. Theo UNDP (2021), các chương trình an sinh xã hội có hệ thống giám sát tốt giúp cải 
thiện hiệu quả thực hiện và đáp ứng được nhu cầu của các nhóm yếu thế.

Thực trạng lồng ghép giới trong chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam đã đạt được 
những tiến bộ nhất định nhưng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Để tăng 
cường hiệu quả của các chính sách này, cần có sự đồng bộ và phối hợp chặt chẽ giữa các 
cơ quan chức năng, cũng như các tổ chức xã hội. Ngoài ra, cần đầu tư thêm vào việc đào 
tạo nhân lực, xây dựng hệ thống giám sát chặt chẽ, và khuyến khích sự tham gia của các 
nhóm phụ nữ trong quá trình hoạch định chính sách.

3.3. Tác động của lồng ghép giới trong chính sách an sinh xã hội đối với bình đẳng 
giới

3.3.1. Cải thiện cơ hội tiếp cận an sinh xã hội của phụ nữ
Khi giới tính được xem là một yếu tố trong chính sách an sinh xã hội, phụ nữ, đặc biệt 

là phụ nữ nghèo, dân tộc thiểu số và lao động phi chính thức, có cơ hội tiếp cận tốt hơn 
với các dịch vụ xã hội. Tại Việt Nam, các chính sách hỗ trợ y tế miễn phí, bảo hiểm y tế 
và trợ cấp nuôi con dành cho phụ nữ nghèo đã giúp nhiều phụ nữ vượt qua các khó khăn 



NGUYỄN MINH NHỰT - TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN... 41

tài chính và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Chính sách an sinh xã hội lồng ghép giới đã tạo điều kiện để phụ nữ được tiếp cận các 

dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục, và bảo trợ xã hội, giúp họ giảm phụ thuộc kinh tế vào 
nam giới và nâng cao sự tự chủ trong cuộc sống. Theo Báo cáo của UN Women (2020), 
khi phụ nữ có quyền tiếp cận các dịch vụ xã hội tương tự như nam giới, họ có cơ hội tham 
gia vào các hoạt động kinh tế và xã hội, từ đó tăng cường quyền lực trong gia đình và 
cộng đồng.

3.3.2. Giảm bất bình đẳng giới trong lao động và thu nhập
Lồng ghép giới trong các chính sách bảo hiểm xã hội và chính sách hỗ trợ lao động nữ 

đã giúp phụ nữ có điều kiện tham gia nhiều hơn vào thị trường lao động. Những chính 
sách này cũng cung cấp các cơ chế hỗ trợ đặc biệt như trợ cấp thai sản, bảo hiểm thất 
nghiệp và hỗ trợ học nghề cho phụ nữ trong nhóm lao động phi chính thức. Điều này giúp 
phụ nữ có cơ hội nâng cao kỹ năng, tiếp cận việc làm ổn định và tăng thu nhập.

Chính sách lồng ghép giới giúp thu hẹp khoảng cách về thu nhập giữa nam và nữ, đồng 
thời giúp phụ nữ có được sự công bằng trong thị trường lao động. Theo Ngân hàng Thế 
giới (2021), phụ nữ tham gia lao động với mức lương bình đẳng có tác động tích cực đến 
nền kinh tế tổng thể vì họ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc 
sống gia đình.

3.3.3 Tăng cường vai trò, quyền lực của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng
Khi phụ nữ được hưởng lợi từ các chính sách an sinh xã hội, họ có cơ hội tự chủ về 

tài chính và có khả năng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động cộng đồng. Những chính 
sách như trợ cấp sinh hoạt, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho con em của phụ nữ 
đơn thân, góp phần giảm bớt gánh nặng trên vai họ và nâng cao quyền tự quyết trong cuộc 
sống.

Phụ nữ được tăng cường quyền lực và vị thế trong gia đình và xã hội, tạo ra ảnh hưởng 
tích cực đến các thế hệ tương lai. Nghiên cứu của UNDP (2020) chỉ ra rằng khi phụ nữ 
có quyền kiểm soát tài chính và ra quyết định trong gia đình, con cái họ có khả năng tiếp 
cận giáo dục và y tế tốt hơn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và công bằng hơn.

3.3.4. Giảm thiểu nguy cơ rơi vào nghèo đói cho các gia đình do phụ nữ làm chủ
Các gia đình do phụ nữ làm chủ, nhất là phụ nữ đơn thân hoặc phụ nữ nghèo, thường 

dễ bị tổn thương và có nguy cơ cao rơi vào vòng luẩn quẩn của đói nghèo. Những chính 
sách lồng ghép giới như trợ cấp tài chính, hỗ trợ y tế miễn phí, và học bổng cho trẻ em 
trong các gia đình khó khăn đã giúp giảm thiểu nguy cơ nghèo đói cho các hộ gia đình này.

Nhờ có chính sách an sinh xã hội lồng ghép giới, phụ nữ có thể ổn định cuộc sống và 
đầu tư vào tương lai của con cái. Báo cáo của Bộ Lao động, thương binh và xã hội (2023) 
cho thấy tỷ lệ nghèo ở các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ đã giảm đáng kể ở các địa 
phương được hỗ trợ an sinh xã hội hiệu quả, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa và các khu 
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vực dân tộc thiểu số.
3.3.5. Cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ
Những chính sách an sinh xã hội lồng ghép giới như bảo hiểm y tế cho phụ nữ nghèo, 

chương trình khám sức khỏe định kỳ và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em đã giúp 
phụ nữ có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao. Điều này đặc biệt quan 
trọng đối với phụ nữ ở các khu vực khó khăn, nơi điều kiện y tế còn hạn chế.

Phụ nữ được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe không chỉ cải thiện tình trạng sức 
khỏe thể chất mà còn giảm bớt căng thẳng, lo lắng về tài chính và tinh thần. Theo Báo cáo 
của WHO (2019), sức khỏe của phụ nữ được cải thiện không chỉ giúp nâng cao tuổi thọ 
mà còn ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe của các thành viên khác trong gia đình.

3.3.6. Khuyến khích thay đổi nhận thức xã hội về vai trò của phụ nữ
Khi các chính sách lồng ghép giới trong an sinh xã hội được triển khai rộng rãi, cộng 

đồng cũng dần nhận ra vai trò của phụ nữ trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Các chương 
trình truyền thông, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, cùng với sự tham gia của phụ 
nữ trong những chương trình này góp phần thay đổi định kiến về vai trò của phụ nữ.

Việc lồng ghép giới trong chính sách an sinh xã hội tạo ra tác động dài hạn đến tư duy 
và nhận thức xã hội, giúp cộng đồng nhìn nhận đúng đắn hơn về vai trò của phụ nữ. UN 
Women (2022) chỉ ra rằng ở những quốc gia có sự hỗ trợ mạnh mẽ cho bình đẳng giới, 
mức độ bạo lực gia đình và định kiến giới giảm đáng kể, giúp phụ nữ có thể phát triển bản 
thân và tham gia vào quá trình ra quyết định trong gia đình và xã hội.

Lồng ghép giới trong chính sách an sinh xã hội không chỉ là một biện pháp hỗ trợ phụ 
nữ mà còn là một chiến lược phát triển toàn diện cho xã hội. Nó giúp đảm bảo quyền lợi 
cho phụ nữ, thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giới, cải thiện chất lượng cuộc sống cho 
các gia đình và tạo ra tác động tích cực đến sự phát triển bền vững. Những tác động này 
không chỉ dừng lại ở thế hệ hiện tại mà còn ảnh hưởng tích cực đến thế hệ sau, góp phần 
xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng và phát triển hơn.

3.4. Giải pháp thúc đẩy lồng ghép giới trong chính sách an sinh xã hội
3.4.1. Xây dựng và đảm bảo khung pháp lý đồng bộ
Để tăng cường lồng ghép giới, cần có một khung pháp lý đồng bộ và thống nhất về 

bình đẳng giới, đặc biệt là trong các văn bản quy phạm pháp luật về an sinh xã hội. Hiện 
tại, một số văn bản quy định về bình đẳng giới đã được ban hành nhưng vẫn chưa đồng bộ 
giữa các bộ ngành và thiếu các hướng dẫn chi tiết cho từng cấp thực thi.

- Ban hành các thông tư, nghị định bổ sung, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế cần ban hành thêm các 
văn bản dưới luật để chi tiết hóa và thống nhất yêu cầu lồng ghép giới trong an sinh xã hội.

- Xây dựng tiêu chuẩn đo lường lồng ghép giới, có thể là tỷ lệ nữ tham gia vào các 
chương trình an sinh, mức độ thụ hưởng của nữ giới so với nam giới. Việc này giúp giám 
sát và đánh giá hiệu quả của chính sách.
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Một khung pháp lý rõ ràng và chi tiết sẽ giúp các cấp quản lý dễ dàng triển khai các 
biện pháp hỗ trợ đúng đối tượng, đồng thời tạo cơ sở để giám sát và điều chỉnh chính sách 
kịp thời khi cần thiết.

3.4.2. Tăng cường nguồn lực tài chính và nhân lực
Một trong những thách thức lớn nhất đối với việc triển khai chính sách lồng ghép giới 

là nguồn lực còn hạn chế. Nhiều chương trình an sinh xã hội hiện tại không đủ nguồn lực 
để đáp ứng nhu cầu của tất cả các nhóm đối tượng, đặc biệt là phụ nữ nghèo và người lao 
động phi chính thức.

- Xây dựng quỹ riêng hỗ trợ lồng ghép giới, tạo ra một quỹ dành riêng cho các chương 
trình an sinh xã hội tập trung vào phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở vùng sâu vùng xa và phụ nữ 
thuộc nhóm yếu thế. Quỹ này có thể được tài trợ từ ngân sách nhà nước và sự đóng góp 
của các tổ chức quốc tế.

- Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách về giới, các cấp quản lý từ trung 
ương đến địa phương cần được đào tạo chuyên sâu về bình đẳng giới. Việc này giúp họ 
nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của lồng ghép giới và cách triển khai hiệu quả.

Việc đảm bảo đủ nguồn lực sẽ giúp các chương trình an sinh xã hội đạt được quy mô 
bao phủ rộng khắp, giúp phụ nữ và các nhóm yếu thế khác nhận được sự hỗ trợ kịp thời 
và hiệu quả.

3.4.3. Giám sát và đánh giá thường xuyên
Giám sát và đánh giá là công cụ quan trọng để đo lường hiệu quả của việc lồng ghép 

giới trong chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, việc thiếu các chỉ số giám sát cụ thể 
thường làm cho việc đánh giá chính sách gặp nhiều khó khăn.

- Xây dựng bộ chỉ số lồng ghép giới, có thể bao gồm các chỉ tiêu như tỷ lệ nữ giới thụ 
hưởng dịch vụ an sinh xã hội, mức độ tiếp cận y tế của phụ nữ và mức thu nhập của lao 
động nữ so với nam giới trong các chương trình hỗ trợ sinh kế.

- Thiết lập quy trình báo cáo định kỳ, yêu cầu các địa phương báo cáo kết quả thực hiện 
lồng ghép giới trong chính sách an sinh xã hội hàng năm. Những báo cáo này sẽ được tổng 
hợp để điều chỉnh chính sách phù hợp với nhu cầu thực tế.

Quy trình giám sát và đánh giá chặt chẽ giúp xác định sớm các khó khăn trong việc 
triển khai chính sách, từ đó có giải pháp điều chỉnh kịp thời, đảm bảo chính sách phát huy 
hiệu quả thực sự.

3.4.4. Nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của xã hội
Tại nhiều khu vực, đặc biệt là vùng nông thôn, rào cản văn hóa và định kiến giới vẫn 

ảnh hưởng đến việc phụ nữ tham gia các chương trình an sinh xã hội. Nâng cao nhận thức 
cộng đồng sẽ giúp thay đổi quan niệm cũ và tạo điều kiện để phụ nữ dễ dàng tiếp cận các 
chính sách hỗ trợ.

- Tổ chức các chương trình truyền thông và giáo dục cộng đồng, thông qua những 
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chương trình truyền thông tại địa phương, như hội thảo, phát thanh và truyền hình, có thể 
giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bình đẳng giới.

- Tăng cường vai trò của tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, đoàn thể, hội phụ nữ 
và các hội đoàn khác có vai trò quan trọng trong việc lan tỏa thông tin về quyền lợi và cơ 
hội từ các chính sách an sinh xã hội.

Việc nâng cao nhận thức sẽ giúp phụ nữ và các nhóm yếu thế có thêm động lực và tự 
tin để tham gia các chương trình hỗ trợ, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống và góp phần 
thúc đẩy bình đẳng giới bền vững.

3.4.5. Tăng cường hợp tác quốc tế và học hỏi từ kinh nghiệm quốc tế
Việc học hỏi từ kinh nghiệm của các quốc gia khác, đặc biệt là những nước đã có tiến 

bộ trong việc lồng ghép giới vào chính sách an sinh xã hội, là điều cần thiết để Việt Nam 
nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.

- Tham gia các dự án hợp tác quốc tế, Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác với các tổ 
chức quốc tế như UN Women, UNICEF và World Bank để tiếp cận các kinh nghiệm quốc 
tế về bình đẳng giới và quản lý an sinh xã hội.

- Thử nghiệm các mô hình, thí điểm tại một số địa phương nhằm đánh giá tính khả thi 
của các biện pháp mới, như hỗ trợ tài chính cho nữ chủ hộ hoặc các chương trình bảo hiểm 
xã hội chuyên biệt cho phụ nữ lao động phi chính thức.

Sự hợp tác quốc tế không chỉ cung cấp nguồn lực tài chính mà còn giúp Việt Nam có 
thể vận dụng các kinh nghiệm tốt nhất, tạo cơ sở cho các giải pháp toàn diện và hiệu quả 
hơn trong lồng ghép giới vào các chính sách an sinh xã hội.

3.4.6. Tạo cơ hội và chính sách đặc thù cho nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương
Phụ nữ thuộc nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ lao động phi 

chính thức, phụ nữ khuyết tật) cần được quan tâm đặc biệt trong các chính sách an sinh xã 
hội để giảm thiểu sự bất bình đẳng.

- Chính sách bảo trợ xã hội đặc thù là những chương trình an sinh xã hội có thể ưu tiên 
cho các nhóm dễ bị tổn thương (ví dụ như chính sách giảm phí bảo hiểm xã hội, hỗ trợ y 
tế miễn phí, hay trợ cấp giáo dục cho con em họ).

- Hỗ trợ tiếp cận thị trường lao động thông qua chính sách đào tạo nghề và giới thiệu 
việc làm cho phụ nữ dễ bị tổn thương cần được đẩy mạnh, đồng thời cung cấp các khóa 
học ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh và khởi nghiệp.

Những chính sách đặc thù này giúp phụ nữ thuộc nhóm yếu thế nâng cao năng lực, cải 
thiện kinh tế gia đình và giảm phụ thuộc kinh tế vào nam giới, từ đó góp phần tạo ra một 
xã hội bình đẳng hơn.

Các giải pháp trên không chỉ giúp tăng cường hiệu quả của các chính sách an sinh xã 
hội mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững và công bằng trong xã hội. Sự tham gia 
của nhiều thành phần xã hội và sự phối hợp đồng bộ từ Trung ương đến địa phương là 
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những yếu tố quyết định cho sự thành công của các giải pháp này.
4. Kết luận
Những mô hình lý thuyết về bình đẳng giới và an sinh xã hội đã và đang được thực hiện 

ở các quốc gia cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn để phân tích và thiết kế các chính sách 
lồng ghép giới một cách khoa học, hiệu quả. Tại Việt Nam, áp dụng các mô hình này có 
thể giúp cải thiện hệ thống an sinh xã hội, tăng cường quyền lực của phụ nữ và hỗ trợ các 
nhóm yếu thế trong việc tiếp cận các dịch vụ công bằng và toàn diện.

Thực trạng lồng ghép giới trong chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam đã đạt được 
những tiến bộ nhất định nhưng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Nhằm tăng 
cường hiệu quả của các chính sách này, cần có sự đồng bộ và phối hợp chặt chẽ giữa các 
cơ quan chức năng, cũng như các tổ chức xã hội. Ngoài ra, cần đầu tư thêm vào việc đào 
tạo nhân lực, xây dựng hệ thống giám sát chặt chẽ, và khuyến khích sự tham gia của các 
nhóm phụ nữ trong quá trình hoạch định chính sách.

Lồng ghép giới trong chính sách an sinh xã hội không chỉ là một biện pháp hỗ trợ phụ 
nữ mà còn là một chiến lược phát triển toàn diện cho xã hội. Nó giúp đảm bảo quyền lợi 
cho phụ nữ, thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giới, cải thiện chất lượng cuộc sống cho 
các gia đình và tạo ra tác động tích cực đến sự phát triển bền vững. Những tác động này 
không chỉ dừng lại ở thế hệ hiện tại mà còn ảnh hưởng tích cực đến thế hệ sau, góp phần 
xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng và phát triển hơn.
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